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Bậc đào tạo: Cao đẳng

1 3016150040 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 14/07/1997 15CDVL Khoa Công nghệ Hoá học 1 4.67 1.14 Cảnh cáo học vụ lần 2

2 3013160030 VÕ THỊ THU HUYỀN Nữ 06/03/1998 16CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 3 5.25 1.55 Cảnh cáo học vụ lần 2

3 3013160205 ĐINH THANH MỸ Nữ 04/05/1998 16CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 3 5.17 1.53 Cảnh cáo học vụ lần 2

4 3014170004 TRẦN THỊ THANH NGUYÊN Nữ 06/11/1999 17CDAV Khoa Ngoại ngữ 2 5.37 1.68 Cảnh cáo học vụ lần 2

5 3022170084 TRƯƠNG HỒNG PHƯƠNG Nữ 04/09/1999 17CDAV Khoa Ngoại ngữ 2 7.41 2.97 Cảnh cáo học vụ lần 2

6 3003170022 ĐÀO DUY THÁI AN Nam 25/07/1999 17CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 2 5.46 1.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

7 3003170104 NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 25/12/1999 17CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 2 6.16 2.18 Cảnh cáo học vụ lần 2

8 3003170107 NGUYỄN TRÍ DƯƠNG Nam 10/10/1999 17CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 2 6.09 2.12 Cảnh cáo học vụ lần 2

9 3003170039 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 02/09/1999 17CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 2 5.64 1.8 Cảnh cáo học vụ lần 2

10 3003170032 PHẠM PHÚ LƯỢNG Nam 17/01/1999 17CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 2 5.69 1.76 Cảnh cáo học vụ lần 2

11 3024170008 NGUYỄN TẤN NI Nam 18/03/1999 17CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
2 5.89 2.06 Cảnh cáo học vụ lần 2

12 3024170016 LÊ ANH TUẤN Nam 15/03/1998 17CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
3 5.81 1.89 Cảnh cáo học vụ lần 2

13 3007177016 LÂM BỘI NGHI Nữ 31/10/1999 17CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 2 6.31 2.32 Cảnh cáo học vụ lần 2

14 3007178003 ĐỖ THỊ NGỌC VÂN Nữ 08/06/1999 17CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 2 6.01 2.07 Cảnh cáo học vụ lần 2

15 3007170052 CAO THỊ ÁNH VINH Nữ 02/12/1998 17CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 2 5.51 1.68 Cảnh cáo học vụ lần 2

16 3007170128 MAI THỊ THANH NHÀN Nữ 10/02/1999 17CDKT2 Khoa Tài chính - Kế toán 2 5.45 1.64 Cảnh cáo học vụ lần 2

17 3011170015 TRỊNH THỊ THANH CHÂU Nữ 04/11/1998 17CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 2 6.58 2.48 Cảnh cáo học vụ lần 2

18 3013170003 BÙI NGUYỄN BĂNG CHÂU Nữ 09/11/1997 17CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 2 7.46 3.03 Cảnh cáo học vụ lần 2

19 3013170006 VÕ LAN NHƯ Nữ 19/02/1998 17CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 2 6.15 2.1 Cảnh cáo học vụ lần 2

20 3013170100 THÁI THUÝ PHƯỢNG Nữ 12/10/1999 17CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 3 5.7 1.9 Cảnh cáo học vụ lần 2

21 3013170245 NGUYỄN TRƯỜNG SINH Nam 05/03/1999 17CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 2 5.57 1.78 Cảnh cáo học vụ lần 2

22 3013170123 VŨ VĂN THÁI Nam 09/04/1996 17CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.41 1.64 Cảnh cáo học vụ lần 2

23 3013170131 LƯU MỸ THU Nữ 18/09/1999 17CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 2 5.29 1.56 Cảnh cáo học vụ lần 2

24 3013170137 PHẠM THỊ THANH THÚY Nữ 15/07/1999 17CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 3 5.69 1.84 Cảnh cáo học vụ lần 2

25 3013170140 TRẦN BẢO TỐT Nam 31/01/1999 17CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 3 5.48 1.68 Cảnh cáo học vụ lần 2

26 3013170069 HUỲNH HOÀNG VĂN Nam 06/12/1998 17CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 2 5.34 1.63 Cảnh cáo học vụ lần 2

27 3001170065 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 11/07/1999 17CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 2 6.46 2.32 Cảnh cáo học vụ lần 2

28 3001178005 NGUYỄN CHÁNH ĐỨC Nam 14/12/1999 17CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 2 6.48 2.33 Cảnh cáo học vụ lần 2

29 3001170218 NGUYỄN THÀNH NHƠN Nam 16/05/1999 17CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 2 5.57 1.79 Cảnh cáo học vụ lần 2

30 3005178031 TRẦN DUY Nam 28/03/1999 17CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 6 2.04 Cảnh cáo học vụ lần 2

31 3005178039 LÊ DUY LINH Nam 23/08/1999 17CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.92 2.04 Cảnh cáo học vụ lần 2

32 3004170101 BÙI HỒNG NGỌC Nữ 22/05/1999 17CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.49 1.69 Cảnh cáo học vụ lần 2

33 3005178012 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 20/05/1999 17CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.92 2.02 Cảnh cáo học vụ lần 2

34 3005170238 PHAN VĂN HÀO Nam 01/09/1999 17CDTP3 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 6.05 2.21 Cảnh cáo học vụ lần 2

35 3005170170 NGUYỄN HOÀNG NGỌC THẮM Nữ 11/12/1999 17CDTP3 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.88 1.99 Cảnh cáo học vụ lần 2

36 3005170164 BÙI NHÃ TIÊN Nữ 22/08/1999 17CDTP3 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.57 1.76 Cảnh cáo học vụ lần 2

37 3005170585 ĐOÀN QUỐC HUY Nam 07/02/1999 17CDTP5 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.4 1.62 Cảnh cáo học vụ lần 2

38 3005170142 TRẦN THỊ BÍCH THU Nữ 02/02/1999 17CDTP6 Khoa Công nghệ Thực phẩm 3 5.91 1.99 Cảnh cáo học vụ lần 2

39 3005170154 TRẦN THIÊN TRANG Nữ 03/01/1998 17CDTP6 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.88 1.91 Cảnh cáo học vụ lần 2

40 3005170077 CAM TRIỆU VY Nữ 14/12/1999 17CDTP6 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.55 1.78 Cảnh cáo học vụ lần 2

41 3022181388 Võ Thị Cẩm Hằng Nữ 31/08/2000 18CDAV1 Khoa Ngoại ngữ 1 5.12 1.42 Cảnh cáo học vụ lần 2

42 3022182227 Bạch Thị Diễm Huỳnh Nữ 26/03/2000 18CDAV1 Khoa Ngoại ngữ 1 6.07 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

43 3022181228 Võ Thị Mỹ Lệ Nữ 10/12/2000 18CDAV1 Khoa Ngoại ngữ 1 6.48 2.29 Cảnh cáo học vụ lần 2

44 3022181385 Vũ Tấn Lộc Nữ 31/10/1999 18CDAV1 Khoa Ngoại ngữ 1 8.09 3.33 Cảnh cáo học vụ lần 2

45 3022180862 Biện Thị Yến Ngọc Nữ 25/02/2000 18CDAV1 Khoa Ngoại ngữ 1 5.26 1.36 Cảnh cáo học vụ lần 2

46 3022182039 Nguyễn Diệp Thắng Nam 04/04/2000 18CDAV1 Khoa Ngoại ngữ 1 6.08 1.93 Cảnh cáo học vụ lần 2

47 3022181896 Phan Trần Mỹ Uyên Nữ 21/12/2000 18CDAV1 Khoa Ngoại ngữ 1 6.43 2.37 Cảnh cáo học vụ lần 2

48 3022182664 Đoàn Thanh Hải Nam 30/09/2000 18CDAV2 Khoa Ngoại ngữ 2 6.55 2.36 Cảnh cáo học vụ lần 2

49 3022182500 Hoàng Thị Hạnh Nữ 08/11/2000 18CDAV2 Khoa Ngoại ngữ 1 5.41 1.55 Cảnh cáo học vụ lần 2

50 3022182149 Vũ Thị Hoài Nữ 15/03/2000 18CDAV2 Khoa Ngoại ngữ 1 7.25 2.97 Cảnh cáo học vụ lần 2

51 3022182279 Lương Gia Huy Nam 03/10/2000 18CDAV2 Khoa Ngoại ngữ 1 6.21 2.26 Cảnh cáo học vụ lần 2
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52 3022181523 Đặng Hải Trọng Nhân Nam 18CDAV2 Khoa Ngoại ngữ 1 7.26 2.87 Cảnh cáo học vụ lần 2

53 3022182000 Đỗ Thị Ánh Tuyết Nữ 02/02/2000 18CDAV2 Khoa Ngoại ngữ 1 6.12 2.1 Cảnh cáo học vụ lần 2

54 3003180166 Trần Nguyễn Thiên Bảo Nam 27/07/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.67 2.33 Cảnh cáo học vụ lần 2

55 3003180507 Trà Nguyễn Hoàng Bửu Nam 04/08/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 7.3 3 Cảnh cáo học vụ lần 2

56 3003180268 Nguyễn Hữu Đang Nam 07/05/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.17 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

57 3003180022 Nguyễn Phương Đạt Nam 22/06/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.33 2.17 Cảnh cáo học vụ lần 2

58 3003181689 Bùi Trung Hậu Nam 11/09/1995 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 5.8 1.67 Cảnh cáo học vụ lần 2

59 3003180606 Lê Văn Khang Nam 08/03/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 5.66 1.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

60 3003182271 Nguyễn Thiện Khoa Nam 04/01/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.77 2.67 Cảnh cáo học vụ lần 2

61 3003182332 Phạm Đăng Khoa Nam 19/11/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.23 2.33 Cảnh cáo học vụ lần 2

62 3003181925 Nguyễn Văn Nhất Nam 02/01/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 5.44 1.67 Cảnh cáo học vụ lần 2

63 3003182479 Phạm Văn Quang Nam 20/08/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.33 2.38 Cảnh cáo học vụ lần 2

64 3003182515 Bùi Đức Tài Nam 08/08/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.33 2.33 Cảnh cáo học vụ lần 2

65 3003182060 Nguyễn Phước Thịnh Nam 10/03/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 5.89 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

66 3003181354 Trần Thành Thủ Nam 15/03/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.07 2.33 Cảnh cáo học vụ lần 2

67 3003181492 Phạm Đình Thuận Nữ 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 7.3 2.83 Cảnh cáo học vụ lần 2

68 3003180612 Nguyễn Thanh Trà Nam 29/01/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 5.97 2.17 Cảnh cáo học vụ lần 2

69 3003182120 Lê Văn Anh Tuấn Nam 23/04/2000 18CDCK1 Khoa Công nghệ Cơ khí 1 6.3 2.17 Cảnh cáo học vụ lần 2

70 3010180450 Nguyễn Thị Đảm Nữ 05/01/2000 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
1 6.7 2.41 Cảnh cáo học vụ lần 2

71 3010180007 Lâm Thị Huỳnh Như Nữ 24/06/1999 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
2 6.36 2.18 Cảnh cáo học vụ lần 2

72 3010182449 Lê Thị Phương Như Nữ 30/06/2000 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
1 6.28 2.18 Cảnh cáo học vụ lần 2

73 3010181325 Đinh Phạm Minh Quân Nam 22/06/2000 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
1 6.96 2.82 Cảnh cáo học vụ lần 2

74 3010182563 Mai Thị Kim Quyên Nữ 31/08/2000 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
1 7.05 2.68 Cảnh cáo học vụ lần 2

75 3010182529 Đỗ Thị Thu Nữ 30/04/2000 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
1 6.76 2.59 Cảnh cáo học vụ lần 2

76 3010181793 Đỗ Thị Kim Thư Nữ 18/06/2000 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
1 6.83 2.64 Cảnh cáo học vụ lần 2

77 3010182397 Hồng Thanh Thúy Nữ 02/04/2000 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
1 5.81 1.94 Cảnh cáo học vụ lần 2

78 3010181334 Đặng Hải Yến Nữ 04/10/1999 18CDCM
Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
1 6.01 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

79 3024185173 Phạm Trần Hữu Bảo Nam 03/11/1900 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 5.12 1.43 Cảnh cáo học vụ lần 2

80 3024182653 Trần Quốc Bảo Nam 23/06/1999 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 7.04 2.7 Cảnh cáo học vụ lần 2

81 3024182315 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 07/02/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 6.28 2.19 Cảnh cáo học vụ lần 2

82 3024180239 Đoàn Thị Hoa Nữ 23/06/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 6.32 2.36 Cảnh cáo học vụ lần 2

83 3024181524 Trần Huy Hoàng Nam 26/06/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 6.36 2.15 Cảnh cáo học vụ lần 2

84 3024180993 Vũ Hoàng Nam 07/01/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 5.39 1.65 Cảnh cáo học vụ lần 2

85 3024180165 Phạm Văn Huy Nam 28/10/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 6.12 1.97 Cảnh cáo học vụ lần 2

86 3024181232 Phan Hoài Khanh Nam 29/05/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 7.22 2.9 Cảnh cáo học vụ lần 2

87 3024180841 Đồng Quốc Kinh Nam 01/10/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 6.4 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

88 3024182412 Đào Văn Lập Nam 28/03/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 5.37 1.67 Cảnh cáo học vụ lần 2

89 3024180748 Võ Tâm Hoài Nam Nam 18/12/2000 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 6.13 2.1 Cảnh cáo học vụ lần 2

90 3024181173 Hồ Minh Thịnh Nam 26/01/1992 18CDDT
Khoa Công nghệ Điện - Điện 

tử
1 5.88 1.8 Cảnh cáo học vụ lần 2

91 3025181240 Nguyễn Vương Khanh Nữ 03/06/2000 18CDKN1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.76 1.91 Cảnh cáo học vụ lần 2

92 3025181202 Lê Duy Phong Nam 30/12/1999 18CDKN1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 6.22 2.17 Cảnh cáo học vụ lần 2

93 3025180419 Trần Hoàn Phúc Nam 19/06/1999 18CDKN1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 6.06 2.14 Cảnh cáo học vụ lần 2

94 3025180145 Châu Minh Thư Nữ 09/10/2000 18CDKN1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.89 1.85 Cảnh cáo học vụ lần 2

95 3007181733 Trần Thị Hết Nữ 28/02/2000 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 1 6.38 2.1 Cảnh cáo học vụ lần 2

96 3007182630 Nguyễn Thị Thúy Linh Nữ 13/05/2000 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.56 1.7 Cảnh cáo học vụ lần 2

97 3007180249 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 14/02/2000 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.84 1.8 Cảnh cáo học vụ lần 2

98 3007181336 Đào Phạm Ái Nhi Nữ 31/10/2000 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 1 6.03 1.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

99 3007181430 Nguyễn Thị Kiều Nhi Nữ 16/05/2000 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.94 2.2 Cảnh cáo học vụ lần 2

100 3007182121 Võ Thị Tuyết Nhung Nữ 27/07/2000 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 2 6.08 2.05 Cảnh cáo học vụ lần 2

101 3007180186 Tạ Nguyễn Ngọc Quyền Nữ 06/09/2000 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.36 1.5 Cảnh cáo học vụ lần 2

102 3007182270 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 05/11/2000 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.88 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

103 3007180600 Phùng Thị Hồng Thảo Nữ 17/9/1999 18CDKT1 Khoa Tài chính - Kế toán 1 7.08 2.85 Cảnh cáo học vụ lần 2

104 3007180189 Hà Minh Anh Nữ 11/11/2000 18CDKT2 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.98 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

105 3007181536 Lưu Thị Tú Anh Nữ 08/04/2000 18CDKT2 Khoa Tài chính - Kế toán 1 6.6 2.6 Cảnh cáo học vụ lần 2

106 3007184132 Nguyễn Siêu Anh Nữ 22/11/2000 18CDKT2 Khoa Tài chính - Kế toán 1 6.06 1.9 Cảnh cáo học vụ lần 2

107 3007182074 Trịnh Nhật Thúy Hằng Nữ 28/07/2000 18CDKT2 Khoa Tài chính - Kế toán 1 6.4 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

108 3007182019 Nguyễn Thị Thúy Nữ 04/11/1999 18CDKT2 Khoa Tài chính - Kế toán 1 6.88 2.62 Cảnh cáo học vụ lần 2
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109 3007182014 Nguyễn Đỗ Tín Nam 06/01/1999 18CDKT2 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.96 2.1 Cảnh cáo học vụ lần 2

110 3007182494 Đặng Thị Giang Nữ 23/10/1999 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.58 1.9 Cảnh cáo học vụ lần 2

111 3007181096 Chánh Phương Ngân Nữ 16/09/2000 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.1 1.42 Cảnh cáo học vụ lần 2

112 3007182258 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 30/04/2000 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.73 1.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

113 3007182224 Nguyễn Thị Khánh Ni Nữ 02/04/1999 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 2 5.21 1.49 Cảnh cáo học vụ lần 2

114 3007182427 Đỗ Trung Sang Nam 20/10/2000 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 6.34 2.3 Cảnh cáo học vụ lần 2

115 3007180082 Trương Thị Thanh Thảo Nữ 13/04/2000 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.56 1.6 Cảnh cáo học vụ lần 2

116 3007184992 Tôn Thị Kim Thoa Nữ 19/04/2000 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 6.85 2.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

117 3007182506 Lại Ngọc Thùy Trâm Nữ 20/05/2000 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 2 6.39 2.13 Cảnh cáo học vụ lần 2

118 3007180804 Nguyễn Thị Hoàng Trân Nữ 05/05/2000 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.22 1.5 Cảnh cáo học vụ lần 2

119 3007180715 Đặng Thùy Trinh Nữ 13/04/2000 18CDKT3 Khoa Tài chính - Kế toán 1 5.76 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

120 3011180107 Nguyễn Thanh Bình Nam 05/06/2000 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 5.8 1.88 Cảnh cáo học vụ lần 2

121 3011182536 Mai Lưu Quốc Gia Nam 19/10/2000 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 5.85 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

122 3011181051 Võ Nhật Linh Nam 08/01/1999 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 6.42 2.21 Cảnh cáo học vụ lần 2

123 3011180467 Huỳnh Phước Lộc Nam 01/01/2000 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 6.71 2.44 Cảnh cáo học vụ lần 2

124 3011181956 Đào Hoàng Nhật Mai Nữ 24/03/2000 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 5.4 1.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

125 3011181698 Ngô Thị Kim Ngân Nữ 31/03/2000 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 6.13 2.13 Cảnh cáo học vụ lần 2

126 3011182652 Huỳnh Thị Hồng Ngọc Nữ 19/05/2000 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 6.4 2.33 Cảnh cáo học vụ lần 2

127 3011182428 Nguyễn Đan Nhi Nữ 02/12/2000 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 5.93 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

128 3011181060 Trịnh Phúc Thiện Nam 01/10/2000 18CDNA1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 5.33 1.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

129 3013180299 Huỳnh Ngọc Cường Nam 09/01/1997 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.9 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

130 3013180760 Bùi Quốc Dũng Nam 01/01/1999 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.57 1.83 Cảnh cáo học vụ lần 2

131 3013180185 Nguyễn Hoàng Duy Nam 13/09/2000 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.52 1.61 Cảnh cáo học vụ lần 2

132 3013180181 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 21/01/2000 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.1 1.67 Cảnh cáo học vụ lần 2

133 3013180138 Huỳnh Cảnh Huy Nam 07/05/1999 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.27 2.17 Cảnh cáo học vụ lần 2

134 3013180330 Đào Thị Linh Nữ 14/01/2000 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 4.68 1.25 Cảnh cáo học vụ lần 2

135 3013180407 Lê Huỳnh Thu Ngân Nữ 15/03/2000 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.3 1.63 Cảnh cáo học vụ lần 2

136 3013181417 Phạm Hồng Nhung Nữ 23/03/2000 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.13 1.5 Cảnh cáo học vụ lần 2

137 3013181649 Trịnh Thị Bích Quyền Nữ 20/02/2000 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.25 2.25 Cảnh cáo học vụ lần 2

138 3013181083 Nguyễn Thị Tuyết Sương Nữ 06/12/2000 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.25 2.25 Cảnh cáo học vụ lần 2

139 3013180079 Trần Bá Tân Nam 16/11/2000 18CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

140 3013181840 Lê Nguyễn Lin Đa Nữ 28/12/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.95 2.13 Cảnh cáo học vụ lần 2

141 3013181952 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 16/08/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 2 5.09 1.46 Cảnh cáo học vụ lần 2

142 3013180506 Võ Hoàng Duy Nam 03/03/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.33 1.5 Cảnh cáo học vụ lần 2

143 3013180510 Nguyễn Đức Hải Nam 10/10/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.6 1.63 Cảnh cáo học vụ lần 2

144 3013181419 Huỳnh Hoàng Ngân Nữ 13/08/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.26 2.32 Cảnh cáo học vụ lần 2

145 3013180232 Phan Thị Hiếu Ngân Nữ 21/7/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.39 1.69 Cảnh cáo học vụ lần 2

146 3013180244 Nguyễn Văn Phước Nam 12/11/1999 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.1 1.43 Cảnh cáo học vụ lần 2

147 3013181382 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 22/12/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 7.22 2.82 Cảnh cáo học vụ lần 2

148 3013180524 Khương Thị cẩm Thơ Nữ 03/05/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.78 1.88 Cảnh cáo học vụ lần 2

149 3013181832 Nguyễn Thùy Thủy Tiên Nữ 26/12/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 7.05 2.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

150 3013181449 Liêu Minh Tiến Nam 10/06/1998 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.27 1.47 Cảnh cáo học vụ lần 2

151 3013180182 Nguyễn Huỳnh Thúy Vy Nữ 23/10/2000 18CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.18 2.38 Cảnh cáo học vụ lần 2

152 3013181885 Nguyễn Hoài Nguyên Nữ 17/08/2000 18CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.43 2.39 Cảnh cáo học vụ lần 2

153 3013180915 Phan Thị Quỳnh Nhi Nam 21/06/2000 18CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 7.6 3 Cảnh cáo học vụ lần 2

154 3013181256 Vũ Thị Quỳnh Như Nữ 02/11/2000 18CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 7.53 3 Cảnh cáo học vụ lần 2

155 3013181886 Võ Kim Phụng Nữ 14/11/2000 18CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.74 1.96 Cảnh cáo học vụ lần 2

156 3013181278 Nguyễn Kim Sang Nữ 02/09/2000 18CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.48 1.69 Cảnh cáo học vụ lần 2

157 3013181605 Hoàng Văn Hữu Sơn Nam 05/12/2000 18CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.83 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

158 3013182160 Trương Thị Phương Thanh Nữ 06/06/2000 18CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 7.3 2.88 Cảnh cáo học vụ lần 2

159 3013181613 Lưu Duy Hiệp Nam 02/01/2000 18CDQT4 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.15 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

160 3013181871 Ngô Thị Hoàng Khuyên Nữ 16/03/2000 18CDQT4 Khoa Quản trị kinh doanh 1 5.6 1.74 Cảnh cáo học vụ lần 2

161 3013181843 Đoàn Duy Mãn Nam 03/01/2000 18CDQT4 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.32 2.39 Cảnh cáo học vụ lần 2

162 3013181381 Huỳnh Thị Thanh Nga Nữ 20/06/2000 18CDQT4 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.3 2.25 Cảnh cáo học vụ lần 2

163 3013182401 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 21/12/2000 18CDQT4 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.53 2.25 Cảnh cáo học vụ lần 2

164 3013182331 Bùi Khánh Quỳnh Nữ 27/4/2000 18CDQT4 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.4 2.38 Cảnh cáo học vụ lần 2

165 3013182431 Phạm Ngọc Như Quỳnh Nữ 11/02/2000 18CDQT4 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.43 2.5 Cảnh cáo học vụ lần 2
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166 3013182150 Lê Ngọc Xuân Trà Nữ 27/10/1998 18CDQT4 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.75 2.5 Cảnh cáo học vụ lần 2

167 3013184391 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 11/03/1900 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 7.18 2.88 Cảnh cáo học vụ lần 2

168 3013182676 Phan Phước Đức Nam 03/02/1999 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.3 2.25 Cảnh cáo học vụ lần 2

169 3013182343 Đỗ Bùi Kiều Dung Nữ 19/01/2000 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.25 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

170 3013181975 Võ Ngọc Tuyết Ngân Nữ 03/12/2000 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.67 2.67 Cảnh cáo học vụ lần 2

171 3013182107 Võ Thị Thùy Trang Nữ 13/6/1998 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.4 2.38 Cảnh cáo học vụ lần 2

172 3013182608 Nguyễn Văn Trí Nam 22/06/2000 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.9 2.83 Cảnh cáo học vụ lần 2

173 3013181746 Nguyễn Thị Huệ Trúc Nữ 10/05/2000 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 7.45 3 Cảnh cáo học vụ lần 2

174 3013182325 Trương Thanh Trúc Nữ 05/05/2000 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.5 2.38 Cảnh cáo học vụ lần 2

175 3013182485 Nguyễn Quốc Vủ Nam 10/05/1997 18CDQT5 Khoa Quản trị kinh doanh 1 7.5 3 Cảnh cáo học vụ lần 2

176 3031182569 Trần Nhật Lan Anh Nữ 17/10/2000 18CDQTNH Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 6.74 2.5 Cảnh cáo học vụ lần 2

177 3031182148 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 15/01/1900 18CDQTNH Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 6.23 2.27 Cảnh cáo học vụ lần 2

178 3031180176 Nguyễn Duy Quang Nam 25/12/1999 18CDQTNH Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 6.78 2.65 Cảnh cáo học vụ lần 2

179 3031182610 Đỗ Thanh Tây Nam 15/05/2000 18CDQTNH Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 5.28 1.64 Cảnh cáo học vụ lần 2

180 3031181983 Trần Thị Trúc Thanh Nữ 30/01/2000 18CDQTNH Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 6.46 2.27 Cảnh cáo học vụ lần 2

181 3001180096 Huỳnh Quốc An Nam 11/04/2000 18CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 1 6.43 2.37 Cảnh cáo học vụ lần 2

182 3001181573 Nguyễn Thành Chung Nam 07/05/2000 18CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 1 5.85 1.82 Cảnh cáo học vụ lần 2

183 3001181453 Nguyễn Văn Dương Nam 06/02/2000 18CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 1 7.24 2.79 Cảnh cáo học vụ lần 2

184 3001180394 Hùynh Quang Huy Nam 19/02/2000 18CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 1 5.51 1.71 Cảnh cáo học vụ lần 2

185 3001180540 Ngô Hoàng Huy Nam 20/10/2000 18CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 1 5.64 1.78 Cảnh cáo học vụ lần 2

186 3001182441 Đinh Thế Lợi Nam 31/05/2000 18CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 1 5.44 1.75 Cảnh cáo học vụ lần 2

187 3001181950 Phạm Văn Long Nam 17/02/2000 18CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 1 6.58 2.37 Cảnh cáo học vụ lần 2

188 3001180787 Đào Quốc Nghĩa Nam 05/11/1999 18CDTH1 Khoa Công nghệ Thông tin 2 5.68 1.85 Cảnh cáo học vụ lần 2

189 3001181651 Lương Ngọc Như Hảo Nữ 14/11/2000 18CDTH2 Khoa Công nghệ Thông tin 1 6.05 2.15 Cảnh cáo học vụ lần 2

190 3001181810 Nguyễn Minh Khoa Nam 21/07/2000 18CDTH2 Khoa Công nghệ Thông tin 1 5.98 1.97 Cảnh cáo học vụ lần 2

191 3001181081 Hà Nguyễn Anh Minh Nam 27/11/1998 18CDTH2 Khoa Công nghệ Thông tin 1 6.13 2.17 Cảnh cáo học vụ lần 2

192 3001181476 Trần Thanh Thế Nữ 23/11/2000 18CDTH2 Khoa Công nghệ Thông tin 1 6.55 2.38 Cảnh cáo học vụ lần 2

193 3005180075 Nguyễn Đại Long Nam 09/08/2000 18CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.77 1.83 Cảnh cáo học vụ lần 2

194 3005181211 Nguyễn Kim Ngân Nữ 04/08/2000 18CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.82 1.97 Cảnh cáo học vụ lần 2

195 3005180210 Võ Lê Bình Nhi Nữ 22/03/2000 18CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 6.34 2.32 Cảnh cáo học vụ lần 2

196 3005181900 Vương Nhựt Hoàng Nam 10/07/2000 18CDTP3 Khoa Công nghệ Thực phẩm 2 5.93 1.95 Cảnh cáo học vụ lần 2

197 3005181633 Võ Thị Thùy Trang Nữ 08/08/2000 18CDTP3 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.42 1.45 Cảnh cáo học vụ lần 2

198 3005182136 Võ Thị Ngọc Lan Nữ 16/05/2000 18CDTP4 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.58 1.83 Cảnh cáo học vụ lần 2

199 3005182132 Phạm Thị Diễm My Nữ 09/03/2000 18CDTP4 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.94 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

200 3005182483 Phạm Trung Nghĩa Nam 05/02/1999 18CDTP4 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.49 1.63 Cảnh cáo học vụ lần 2

201 3005181584 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 20/04/2000 18CDTP4 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 8.33 3.59 Cảnh cáo học vụ lần 2

202 3005181615 Võ Minh Trí Nam 14/09/2000 18CDTP4 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 6.26 2.24 Cảnh cáo học vụ lần 2

203 3005182293 Đinh Văn Duy Nam 20/11/2000 18CDTP6 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.64 1.91 Cảnh cáo học vụ lần 2

204 3005182018 Nguyễn Văn Tiền Giang Nam 06/06/2000 18CDTP6 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 6.4 2.35 Cảnh cáo học vụ lần 2

205 3005181965 Lê Nguyễn Thiên Kim Nữ 20/04/2000 18CDTP7 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 6.24 2.18 Cảnh cáo học vụ lần 2

206 3005182542 Bùi Thái Thanh Nữ 28/11/2000 18CDTP7 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 5.89 1.92 Cảnh cáo học vụ lần 2

207 3022192391 Vũ Quốc Bảo Nam 24/08/1998 19CDAV Khoa Ngoại ngữ 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

208 3003182626 Vũ Vương Hoàng Long Nam 14/10/2000 19CDAV Khoa Ngoại ngữ 1 6.1 2.19 Cảnh cáo học vụ lần 2

209 3022190243 Lê Thị Tiểu Tuyền Nữ 09/05/2001 19CDAV Khoa Ngoại ngữ 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

210 3003190658 Tô Hoàng Duy Nam 09/11/2000 19CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

211 3002190142 Đặng Hoàng Chí Hiếu Nam 11/11/2001 19CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

212 3003190638 Lê Đình Hoàng Nam 07/04/2000 19CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

213 3002192005 Lê Nguyễn Nam Nam 05/05/2001 19CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

214 2025170064 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Nam 27/08/1997 19CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 1 5.3 1.5 Cảnh cáo học vụ lần 2

215 3003190410 Trần Trương Nhật Quang Nam 15/07/2001 19CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

216 3003190440 Cao Thanh Tùng Nam 15/05/2000 19CDCK Khoa Công nghệ Cơ khí 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

217 2013150299 Trần Phan Thành Đạt Nam 1/11/1997 19CDHD Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 8 3.25 Cảnh cáo học vụ lần 2

218 2003181026 Lê Văn Huy Nam 07/06/2000 19CDHD Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 5.5 2 Cảnh cáo học vụ lần 2

219 3014190566 Lại Văn Tài Nam 09/04/2000 19CDHD Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

220 3007190538 Võ Thị Cẩm Hiền Nữ 24/06/2001 19CDKT Khoa Tài chính - Kế toán 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

221 3007194043 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 07/01/2001 19CDKT Khoa Tài chính - Kế toán 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

222 3011190473 Trần Hải Dương Nam 26/08/2001 19CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2
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223 3011192013 Lê Hiếu Hiền Nam 09/03/1996 19CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

224 3011190507 Ngô Trung Kiên Nam 29/08/2001 19CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

225 3011190282 Mai Nhật Minh Nam 23/03/2001 19CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

226 3011190528 Hà Xuân Nhựt Nam 25/06/1999 19CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

227 3011190028 Trần Minh Phát Nam 21/02/2001 19CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

228 3011190461 Vũ Văn Thịnh Nam 18/12/2000 19CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

229 3011190139 Trương Thị Tuyết Trinh Nữ 16/04/2001 19CDNA Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

230 3013190269 Quách Thị Kim Châu Nữ 09/09/2001 19CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

231 3013190492 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 26/04/2001 19CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

232 3013190684 Trần Vĩnh Nguyên Nam 14/11/2001 19CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

233 3013190090 Nguyễn Minh Tri Phước Nam 30/01/2000 19CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

234 3013192025 Phạm Nhật Sang Nam 01/05/2000 19CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

235 2003160260 NGUYỄN TRUNG TÍN Nam 05/05/1998 19CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 6.95 2.5 Cảnh cáo học vụ lần 2

236 3013190692 Lương Tĩnh Nam 25/04/2001 19CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

237 3013190023 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 24/05/2001 19CDQT1 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

238 3013190710 Võ Việt Anh Nữ 26/05/2001 19CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

239 3013190586 Nguyễn Đức Đạt Nam 12/12/2001 19CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

240 3013190422 Phạm Nguyễn Nguyên Hoàng Nam 12/07/1999 19CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

241 3013190523 Nguyễn Thạch Hoàng Long Nam 05/06/2000 19CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

242 3013190265 Đỗ Phạm Tuyết Ngân Nữ 26/12/2001 19CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

243 3013190644 Phạm Thị Cẫm Trinh Nữ 14/07/2001 19CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

244 3013190018 Võ Phạm Đức Vũ Nam 22/12/2000 19CDQT2 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

245 3013194189 Phan Thị Kim Hoài Nữ 11/02/2001 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

246 3013194225 Nguyễn Thị Cẩm Huyền Nữ 11/01/2001 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

247 3019190620 Mai Thị Nhật Lệ Nữ 18/01/2001 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

248 3013194132 Quách Quỳnh Như Nữ 23/11/2001 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

249 3018192003 Huỳnh Tấn Tài Nam 21/11/2000 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

250 3017192002 Lương Minh Tâm Nam 07/07/2000 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

251 3019190084 Nguyễn Hữu Thông Nam 07/09/1998 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

252 3017192006 Nguyễn Vũ Ngọc Tiên Nữ 07/04/2001 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

253 3013194179 Nguyễn Trương Quỳnh Trúc Nữ 30/07/2001 19CDQT3 Khoa Quản trị kinh doanh 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

254 3031190423 Huỳnh Ngọc Mỹ Duyên Nữ 27/09/2000 19CDQTNH1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

255 3031190188 Bùi Thị Châu Pha Nữ 26/03/2001 19CDQTNH1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

256 3031190247 Nguyễn Phong Phú Nam 10/12/2001 19CDQTNH1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

257 3031190030 Lê Thị Phương Quyên Nữ 19/12/2001 19CDQTNH1 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

258 3031192002 Tăng Thị Ngọc Mai Nữ 08/12/2000 19CDQTNH2 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

259 3031190575 Nguyễn Thị Thanh Phi Nữ 29/04/2001 19CDQTNH2 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

260 3031194007 Huỳnh Thị Phương Thảo Nữ 11/05/2001 19CDQTNH2 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

261 3031190650 Lê Thị Tuyết Trang Nữ 16/05/2001 19CDQTNH2 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

262 3031190680 Phan Thị Cao Vân Nữ 03/01/2001 19CDQTNH2 Khoa Du lịch và Ẩm thực 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

263 3023190694 Mai Nhật Hào Nam 09/03/2000 19CDTCNH Khoa Tài chính - Kế toán 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

264 3001190648 Thái Gia Đạt Nam 11/09/2001 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

265 3001192015 Võ Tấn Đạt Nam 22/05/2000 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

266 3001190681 Võ Nhật Hào Nam 27/03/2000 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

267 3001190483 Nguyễn Trần Hoàng Nam 18/08/2001 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

268 2001150189 Bùi Văn Hùng Nam 13/9/1997 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

269 3001190048 Trần Đặng Anh Huy Nam 03/04/2001 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

270 3001194063 Nguyễn Việt Khol Nam 13/05/2001 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

271 3001190534 Lê Hoàng Nguyên Nam 29/03/2000 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

272 3001190337 Trương Trọng Nhân Nam 19/04/2001 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

273 3001190536 Lê Bình Trọng Nam 24/04/1997 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

274 3001190481 Nguyễn Sơn Tú Nam 17/11/2001 19CDTH Khoa Công nghệ Thông tin 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

275 3005190705 Đinh Quang Kiên Cường Nam 10/08/1997 19CDTP1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

276 3005194056 Dương Thị Kiều Mai Nữ 10/02/2001 19CDTP1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

277 3005192033 Phạm Văn Mạnh Nam 31/12/2001 19CDTP1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

278 3005190256 Hà Yến Nhi Nữ 05/04/2001 19CDTP1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

279 3005190212 Quách Hồng Phát Nam 25/05/2001 19CDTP1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2
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280 3005190445 Huỳnh Quang Thái Nam 19CDTP1 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

281 3005190467 Trần Thị Ngọc Châu Nữ 05/12/2001 19CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

282 3005194025 Võ Thị Ngọc Nhàn Nữ 21/10/2001 19CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

283 3005190320 Huỳnh Nguyễn Minh Nhật Nam 03/01/2001 19CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

284 3005192003 Trần Văn Nhiên Nam 04/04/1999 19CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

285 3005194075 Võ Hoàng Thông Nam 31/05/1999 19CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

286 3005190639 Phan Quốc Trọng Nam 23/02/2001 19CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

287 3005190420 Phạm Kim Tùng Nam 01/01/1998 19CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

288 3005190668 Lê Hoàng Việt Nam 05/04/2000 19CDTP2 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

289 3025190647 Võ Thành Danh Nam 22/07/2001 19CDTP3 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2

290 3005194130 Nguyễn Trang Quyên Nữ 19/10/2001 19CDTP3 Khoa Công nghệ Thực phẩm 1 0 0 Cảnh cáo học vụ lần 2
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